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(Mẫu số 27-HS (Ban hành kèm theo Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐTP) 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN                                    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN QUỲ CHÂU                                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
TỈNH NGHỆ AN 

Bản án số: 03 / 2019/HS-ST 

Ngày  22/02/2019 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN QUỲ CHÂU 

 

-Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lô Xuân Diệu. 

Các Hội thẩm nhân dân: Ông: Tôn Hoàng Đức. 

                                         Ông: Bà Phan Thị Duệ.   

- Thư ký phiên tòa: Ông Tăng Thành Vương – Thư ký Tòa án nhân dân 

huyện Quỳ Châu. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Châu tham gia phiên tòa: Bà 

Trần Hoàng Vân  - Kiểm sát viên. 

Ngày 22 tháng 02 năm 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Quỳ Châu, 

tỉnh Nghệ An xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số: 04/2019/TLST-HS 

ngày 18/01/2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số: 06 /2019/QĐXXST-HS 

ngày 11 tháng 02 năm 2019 đối với bị cáo:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 Họ và tên: Lim Thị H – Tên gọi khác: Không. 

Sinh năm 1973, tại huyện Q C, tỉnh Nghệ An. 

Nơi ĐKHKTT và chỗ ở: Bản TL, xã C H, huyện Q C, tỉnh Nghệ An. 

Nghề nghiệp: Trồng trọt; Trình độ văn hóa: Lớp 3; Dân tộc: Thái; Giới tính: 

Nữ; Tôn giáo: Không; Quốc tịch: Việt Nam. 

Con ông: Lim Văn C và bà: Lim Thị C. 

Chồng: Hà Văn K, con: 02 đứa. 

Tiền án, tiền sự: Không. 

Tạm giữ, tạm giam: 06/12/2018. 

Có mặt. 

-Người bào chữa cho bị cáo: Bà Nguyễn Thị T – Trợ giúp viên pháp lý – 

Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Nghệ An – Chi nhánh số 2. 

Có mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Bị cáo Lim Thị H là người nghiện chất ma túy, khoảng 19 giờ ngày 

05/12/2018 bị cáo đi xe khách lên huyện Q P, tỉnh Nghệ An để tìm mua ma túy sử 

dụng. Khoảng 20 giờ cùng ngày bị cáo đến thị trấn K S, huyện Q P và xuống xe rồi 

đi xe lai vào trong bản thuộc xã C K, huyện Q P tìm mua ma túy, sau khi vào trong 
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bản  bị cáo đi bộ trên đường thì gặp một người đàn ông và người đàn ông đó hỏi có 

mua hê rô in không thì bị cáo nói có, người đàn ông đó đã đưa cho bị cáo một ít sử 

dụng bằng cách hít. Sau khi sử dụng xong người đàn ông đó đưa cho bị cáo một gói 

ma túy và bị cáo trả số tiền là 600.000,đ. Sau khi mua được ma túy thì do không có 

xe để về nhà nên bị cáo đã vào nhà dân trong bản ngủ lại qua đêm, đến sáng ngày 

06/12/2018 thì bị cáo đi xe khách về nhà. Chiều ngày 06/12/2018 bị cáo lấy gói ma 

túy đã mua được ngày 05/12/2018 đi ra rừng keo phía sau nhà và chia  số ma túy đó 

thành 10 gói nhỏ và bỏ chung vào bao ni lông để vào trong áo lót đang mặc. Khi bị 

cáo đang trên đường từ rừng keo về nhà thì bị Công an huyện Q C và Công an xã C 

H kiểm tra phát hiện bị cáo đang cất giữ ma túy. Công an huyện Q C đã lập biên 

bản thu giữ và đưa bị cáo về trụ sở điều tra làm rõ. Tại cơ quan điều tra bị cáo đã 

khai nhận 10 gói chất bột trắng thu giữ của bị cáo là ma túy hê rô in của bị cáo mua 

ở huyện Quế Phong vào ngày 05/12/2018 đưa về để sử dụng. 

Tại kết luận giám định số: 139/KL-PC09(MT) ngày 13/12/2018 của phòng kỹ 

thuật hình sự công an tỉnh Nghệ An kết luận: Các mẫu chất bột màu trắng (Ký hiệu 

từ M1 đến M10 thu giữ của Lim Thị H gửi tới giám định đều là ma túy (Hê rô in). 

Số chất bột màu trắng thu giữ của Lim Thị H có tổng khối lượng là 0,585 gam. 

Cáo trạng số 04/CT-VKS - HS, ngày 17/01/2019 của Viện kiểm sát nhân dân 

huyện Quỳ Châu truy tố Lim Thị H về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo 

điểm c khoản 1 điều 249 của Bộ luật hình sự.  

-Ý kiến của kiểm sát viên tại phiên tòa: Giữ nguyên bản cáo trạng truy tố đối 

với bị cáo và đề nghị Hội đồng xét xử: Căn cứ vào  điểm c khoản 1 điều 249,  điểm  

s khoản 1 điều 51, điều 38 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Lim Thị H từ 18 đến 

24 tháng tù. 

Do điều kiện kinh tế của các bị cáo khó khăn, đề nghị không áp dụng hình 

phạt bổ sung là phạt tiền đối với các bị cáo. 

Về vật chứng vụ án đề nghị: Căn cứ vào các điểm a khoản 2  điều 106 Bộ luật 

tố tụng hình sự. Tịch thu tiêu hủy 0,385 gam hê rô in. 

-Ý kiến của người bào chữa cho bị cáo: Nhất trí với luận tội của đại diện Viện 

kiểm sát về tội danh và khung hình phạt và các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình 

sự đối với bị cáo. Tuy nhiên bị cáo có nhân tân tốt chưa có tiền án, tiền sự lần phạm 

tội này là lần đầu. Do đó đề nghị xem xét để giảm nhẹ đối với bị cáo. Đề nghị căn 

cứ vào điểm c khoản 1 điều 249, điểm s khoản 1 điều 51, điều 38 của Bộ luật hình 

sự. Xử phạt bị cáo 12 đến 18 tháng tù. Bị cáo điều kiện kinh tế khó khăn nhất trí với 

ý kiến của đại diện Viện kiểm sát là không áp dụng hình phạt bổ sung là phạt tiền 

đối với bị cáo theo quy định tại khoản 5 điều 249 của Bộ luật hình sự.  

-  Ý kiến của bị cáo: Đề nghị Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức hình 

phạt cho bị cáo để bị cáo cải tạo tốt sớm trở về với gia đình, cộng đồng và xã hội.  

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa. Hội đồng xét xử nhận định như sau: 
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[1] Về tố tụng:  Những chứng cứ, tài liệu do Cơ quan điều tra Công an huyện 

Quỳ Châu, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Quỳ Châu, Kiểm sát viên 

thu thập, người bào chữa và những người tham gia tố tụng khác cung cấp đúng thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Hành vi, quyết 

định tố tụng của Điều tra viên, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố và xét 

xử thực hiện đúng và đầy đủ theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự. Tại phiên 

tòa những người tham gia tố tụng không có ai có khiếu nại về hành vi tiến hành tố 

tụng của Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Điều tra viên và kiểm sát viên. 

 [2] Về nội dung: Bị cáo Lim Thị H là người nghiện chất ma túy, chiều ngày 

05/12/2018, bị cáo đón xe khách đi từ thị trấn T L, huyện Q C lên huyện Q P, tỉnh 

Nghệ An để tìm mua ma túy để sử dụng. Khi bị cáo vào trong bản thuộc xã C K, 

huyện Q P thì gặp một người đàn ông bị cáo không quen biết, khi người đàn ông đó 

hỏi có mua hê rô in không thì bị cáo đồng ý và mua với người đó một gói hê rô in 

với giá là 600.000,đ. Sau khi mua được thì bị cáo đã ngủ lại tại huyện Q P đến sáng 

hôm sau thì đi xe khách về nhà. Chiều ngày 06/12/2018 khi bị cáo đưa số hê rô in 

đã mua vào trong rừng keo và chia nhỏ thành 10 gói nhỏ để sử dụng dần, lúc về nhà 

thì bị Công an huyện Q C cùng công an xã C H kiểm tra phát hiện và bắt giữ. Lời 

khai nhận của bị cáo tại phiên tòa phù hợp với lời khai của bị cáo trong quá tình 

điều tra, phù hợp với vật chứng đã thu giữ được. Tại kết luận giám định của Phòng 

kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Nghệ An đã kết luận: Chất bột màu trắng thu giữ của 

Lim Thị H gửi tới giám định là ma túy (Hê rô in), khối lượng là 0,585 gam. Bị cáo 

mua hê rô in nhằm mục đích để sử dụng cho bản thân. Như vậy hành vi mua hê rô 

in và cất giữ để sử dụng của bị cáo đã cấu thành tội: Tàng trữ trái phép chất ma túy, 

tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 1 điều 249 của Bộ luật hình 

sự . Hành vi ph¹m téi cña  bÞ c¸o là   nghiªm träng, bản thân bị cáo là người nghiện 

chất ma túy  biết rõ về tác hại của việc sử dụng  ma túy đối với sức khỏe vµ sù ph¸t 

triÓn nßi gièng con ng­êi, lµm b¨ng ho¹i ®¹o ®øc x· héi, ngoài ra cßn lµ nguyªn 
nh©n lµm ph¸t sinh c¸c lo¹i téi ph¹m kh¸c.  Do đó cần xét xử nghiêm đối với  bị cáo 

và cách ly các bị cáo khỏi đời sống xã hội một thời gian nhất định để  bị cáo cải tạo 

giáo dục trở thành người sống có ích cho xã hội và có điều kiện để  bị cáo cai 

nghiện và từ bỏ ma túy. Tuy nhiªn, trong qu¸ tr×nh ®iÒu tra và t¹i phiªn tßa  bị cáo 

đã thành khẩn khai báo và tỏ thái độ  ăn năn hối cải. Đây là tình tiết giảm nhẹ trách 

nhiệm hình sự được quy định tại điểm s khoản 1 điều 51 của Bộ luật hình sự. Do đó 

xem xét giảm nhẹ cho bị cáo khi quyết định hình phạt. 

       Khoản 5 điều 249 của Bộ luật hình sự quy định: Người phạm tội còn có thể bị 

phạt tiền từ  5.000.000,
đ
 đến 500.000.000,

đ
, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành 

nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần 

hoặc toàn bộ tài sản. Căn cứ vào biên bản xác minh về điều kiện kinh tế của bị cáo 

tại địa phương thì điều kiện kinh tế của bị cáo khó khăn. Do đó không áp dụng hình 

phạt bổ sung là  phạt tiền đối với  bị cáo. 

 Hành vi của người bán ma túy cho bị cáo trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa không xác định được là ai, ở đâu. Do đó không có căn cứ để điều tra xử lý. 
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[3]Vật chứng vụ án: Hê rô in thu giữ của bị cáo có khối lượng là 0.585 gam , 

quá trình điều tra đã trích để  giám định 0,2 gam còn lại 0,385 gam đây là vật cấm 

lưu hành. Căn cứ điểm a khoản 2 điều 106 BLTTHS. Tịch Thu tiêu hủy. 

 [4] Án phí: Căn cứ vào khoản 2 điều 136 của Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị 

quyết 326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội 

quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa 

án.  Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định. 

 Vì các lẽ trên: 

 

QUYẾT ĐỊNH 

 

- Căn cứ điểm c khoản 1 điều 249, điểm s khoản 1 điều 51, điều 38 của Bộ 

luật hình sự . Xử phạt: Lim Thị H 02 (Hai) năm  tù về tội: Tàng trữ trái phép chất 

ma túy. Thời hạn tù được tính từ ngày tạm giữ, tạm giam 06/12/2018. 

- Vật chứng vụ án: Căn cứ điểm a khoản 2 điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự. 

Tịch thu tiêu hủy 0,385 gam hê rô in. Chi tiết các vật chứng được mô tả tại biên bản 

giao nhận vật chứng giữa Cơ quan điều tra Công an huyện Quỳ Châu và Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Quỳ Châu lập ngày 18/01/2019. 

 -Án phí: Căn cứ khoản 2 điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự, Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH 14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. Bị 

cáo Lim Thị H  phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là: 200.000,
đ
 (Hai trăm nghìn 

đồng). 

 Án xử công khai sơ thẩm có mặt bị cáo. Bị cáo được quyền kháng cáo bản án 

lên Tòa án nhân dân tỉnh Nghệ An trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án.  

 

                                                                          TM/ Héi ®ång xÐt xö 

                                                                          ThÈm ph¸n - Chñ to¹ phiªn toµ 
N¬i nhËn:  
- VKSND huyÖn Quú Ch©u;                                                                    (Đã ký) 
- CA huyÖn Quú Ch©u;  
- TAND tØnh NghÖ An; 
- Chi côc THADS huyÖn Quú Ch©u; 
- Những người tham gia tố tụng; 

- Lưu hå s¬ vô ¸n.                                                                                 L« Xu©n DiÖu 

 
 
 

 

 

 

 

 

 


